                                        BÀI ÔN TIẾNG VIỆT
1. Nối ô chữ cho thích hợp 
	Gà trống
	
	lúa chín.



	Cánh đồng
	
	líu lo.



	Chim hót
	
	đang cày ruộng.
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2. Viết 2 tiếng: 
- Có vần ăp: …………………………………………….
- Có vần ăm: …………………………………………..
3. Tìm và gạch dưới tiếng có vần ay trong đoạn thơ sau:
           Thôn em đổi mới
           Đã có máy cày
           Rồi ngày mai đây
           Em ngồi cầm lái.


VIẾT:  
        Gà mẹ hỏi gà con:
        Đã ngủ chưa đấy hả?
        Cả đàn gà nhao nhao:
        Ngủ cả rồi đấy ạ !



                                                 BÀI ÔN TOÁN
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
1/ Các số 7, 9, 15, 8, 10 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
a.    10, 15, 9, 7, 8		b.    7,  8, 9, 10, 15		c.    10, 15, 7, 8, 9

2/ Trong các số 16, 18, 14, 12, 10
Số lớn nhất là :
a.   18		b.   10		c.   16

3/  10 – 8             11 + 2. Dấu cần điền vào ô trống là:
a.  >		b.  =		c.  <

4/ Hình vẽ bên có …. hình tam giác




a.   5		b.   4		c.   6

5/ Kết quả của  10 + 8 = ………. là 
a.   10		b.   18		c.  2
6/ Đặt tính rồi tính
10 + 5                       17 + 1                       14 + 2                    16 – 4
…….                         ……..                     ………                    ………
……..                        ……..                     ………                    ……….
……..                        ………                   ………                    ……….

7/ Số ?

5 +        	= 10					+ 0 = 10		

10 -             = 2					- 3  =   4

8/ Tính 

a. 10 – 4 + 1 =				b. 18 + 0 + 1 =

9/  Điền số để có phép tính đúng.
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